
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0023445

(51)7

C07D 241/20; A61P 11/08; A61P 
13/12; A61P 17/02; A61P 25/00; A61P 
3/06; A61P 37/00; A61P 37/02; A61P 
43/00; A61P 7/00; A61P 7/02; A61P 
9/08; A61P 9/10; A61P 9/12; A61K 
31/4965; A61P 11/06

(13)  B

(21) 
(62)
(86)

1-2014-03402
1-2011-03592
PCT/JP2010/060798  25/06/2010  

(22) 
  
(87)

25/06/2010
  
WO2010/150865A1  29/12/2010

(30)  2009-151727    26/06/2009   JP; 2009-151729    26/06/2009   JP; 2009-151728    
26/06/2009   JP
(45)  27/04/2020   385                                            (43)   25/05/2012   290A
(73)  NIPPON SHINYAKU CO., LTD. (JP)
         14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, 
Japan
(72)  ITOU, Hideyuki (JP); NAKAMICHI, Koji (JP); TOSAKA, Takashi (JP)
(74)  Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)

(54) HỢP CHẤT 2-{4-[N-(5,6-DIPHENYLPYRAZIN-2-YL)-N-ISOPROPYL-
AMINO]BUTYLOXY}-N-(METYLSULFONYL)AXETAMIT DẠNG TINH THỂ 
VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA HỢP CHẤT DẠNG TINH THỂ NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-{4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-
isopropylamino]butyloxy}-N-(metylsulfonyl)axetamit dạng tinh thể (sau đây được gọi là 
“hợp chất A”).

     Hợp chất dạng tinh thể dạng I của hợp chất A, thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,4°, 9,8°, 
17,2° và 19,4° trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó.

     Hợp chất dạng tinh thể dạng II của hợp chất A, thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,0°, 12,9°, 
20,7° và 22,6° trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó.

     Hợp chất dạng tinh thể dạng III của hợp chất A, thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,3°, 9,7°, 
16,8°, 20,6° và 23,5° trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó.
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